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Ngày dự thi lần 1: 23/6/2021


Ngày dự thi lần 2: 21/9/2021
	TT
	Họ và tên
	Mã 

sinh viên
	Lớp
	Điểm thi
	Điểm

học phần
	Tiền nộp
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	
	
	

	1
	Ngô Thị Hồng Hạnh
	3110218029
	1004.1
	
	
	
	
	Hoãn thi HK 2

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	3110218236
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị Thùy Linh
	3110218062
	
	
	
	
	
	

	4
	Trịnh Thị Phương Nga
	3110218071
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Non
	3110218284
	
	
	
	
	
	

	6
	Nông Thị Phượng
	3110218095
	
	
	
	
	
	

	7
	Lục Thị Hải Yến
	3110218333
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Chinh
	3110218214
	
	
	
	
	
	

	9
	Đỗ Thị Thảo 
	3110218301
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Vân Anh 
	3110218008
	1004.3
	
	
	
	
	Hoãn thi HK 2

	11
	Nguyễn Thị Huệ 
	3110218044
	
	
	
	
	
	

	12
	Ngô Thị Thu Hà
	3110218225
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Hằng 
	3110218032
	
	
	
	
	
	

	14
	Đào Thu Hằng
	3110218230
	
	
	
	
	
	

	15
	Đỗ Thị Hiền 
	3110218035
	
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Thị Quế Hiền
	3110218234
	
	
	
	
	
	

	17
	Dương Thị Thanh Hoa
	3110218237
	
	
	
	
	
	

	18
	Trương Thị Phương Liên 
	3110218057
	
	
	
	
	
	

	19
	Đào Thị Lan Hương
	3110218251
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Thị Lan
	3110218256
	
	
	
	
	
	

	21
	Trịnh Thị Ngân 
	3110218074
	
	
	
	
	
	

	22
	Cao Thị Ngân 
	3110218072
	
	
	
	
	
	

	23
	Đặng Hồng Hạnh 
	3110518038
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Thị Thu Hương 
	3110218052
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Oanh 
	3110218087
	
	
	
	
	
	

	26
	Lương Thị Hằng
	3110518041
	1004.4
	
	
	
	
	Hoãn thi HK 2

	27
	Nguyễn Thu Uyên
	3110518089
	
	
	
	
	
	

	28
	Vũ Thị Liên
	3110518063
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Vân Anh
	3110518007
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	3110518107
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	3110518126
	
	
	
	
	
	

	32
	Dương Thị Anh
	3110518003
	
	
	
	
	
	

	33
	Đặng Hải Yến
	3110518127
	
	
	
	
	
	

	34
	Vũ Thị Quỳnh
	3111116055
	1004.YDK4
	
	
	
	
	Hoãn thi HK 2

	35
	Nguyễn Đức Giang
	3111116008
	
	
	
	
	
	

	36
	Lê Thị Ngà
	3111116051
	
	
	
	
	
	

	37
	Vũ Thị Tú
	3111116041
	
	
	
	
	
	

	38
	Trần Hữu Mạnh
	3111116024
	
	
	
	
	
	

	39
	Đồng Thị Dung
	3111116004
	
	
	
	
	
	

	40
	Trần Hà Phương
	3111116054
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Diệu Linh
	3111116019
	
	
	
	
	
	

	42
	Trần Khánh Linh
	3111116049
	
	
	
	
	
	

	43
	Vũ Văn Thúy
	3111116034
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Tiến Dũng
	3111116046
	
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Kiều Oanh
	3111116028
	
	
	
	
	
	

	46
	Bùi Thị Thùy Linh
	3111116018
	
	
	
	
	
	

	47
	Vũ Văn Tiến
	3111116037
	
	
	
	
	
	

	48
	Phạm Thị Nhung
	3111116053
	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thị Quỳnh
	3111116030
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	3111116027
	
	
	
	
	
	

	51
	Nguyễn Trọng Tuấn
	3111116039
	
	
	
	
	
	

	52
	Đặng Thị Thục Trinh
	3111116060
	
	
	
	
	
	


                                                             
      Hải Dương, Ngày 23 tháng 8 năm 2021
	Giáo vụ Khoa/Bộ môn
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